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Bao gồm 1 API:
- Tạo mới liên hệ. POST: https://tinholdings.1office.vn/api/customer/contact/insert

[bookmark: _Toc3]Tạo mới liên hệ
Method: POST
Url: https://tinholdings.1office.vn/api/customer/contact/insert
Access Token: 126561633672dde7e3bf22972643241
Params:
	Field
	Type
	Required
	Description

	access_token*
	string
	true
	Mã bảo mật

	private_code
	string
	false
	Cmnd/căn cước

	private_date
	date
	false
	Ngày cấp
Định dạng dd/mm/YYYY

	private_place
	string
	false
	Nơi cấp
Ví dụ: 'Thành phố Hà Nội', 'Cục quản lý xuất nhập cảnh',...

	code*
	string
	true
	Mã

	type*
	string
	true
	Loại liên hệ
Thuộc 1 trong các giá trị sau: 'Cá nhân', 'Tổ chức'

	group_type_id
	string comma
	false
	Nhóm liên hệ
Là 1 chuỗi giá trị phân cách bởi dấu phẩy. Trong đó giá trị bao gồm: 'Anh ↔ BĐN', 'Anh ↔ Campuchia', 'Anh ↔ Đức', 'Anh ↔ Hàn Quốc', 'Anh ↔ Indonesia', 'Anh ↔ Lào', 'Anh ↔ Malaysia', 'Anh ↔ Nga', 'Anh ↔ Ngôn ngữ khác', 'Anh ↔ Nhật Bản', 'Anh ↔ Pháp', 'Anh ↔ TBN', 'Anh ↔ Thái Lan', 'Anh ↔ Trung Quốc', 'Anh ↔ Ý', 'Cho thuê văn phòng khác', 'Công bố sản phẩm', 'Công chứng bản dịch', 'Công văn nhập cảnh TLA', 'Công văn nhập cảnh VUT', 'Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp (VN)', 'Dịch vụ đăng ký đầu tư (NN)', 'Dịch vụ hỗ trợ TinLaw khác', 'Dịch vụ hỗ trợ VUT khác', 'Dịch vụ kế toán - thuế (NN)', 'Dịch vụ kế toán - thuế (VN)', 'Dịch vụ kế toán - thuế khác', 'Đào tạo Pháp lý nội bộ Doanh nghiệp', 'Giấy phép con', 'Giấy phép DN khác', 'Giấy phép lao động TLA', 'Giấy phép lao động VUT', 'Giấy phép NNN khác', 'HPH/CNLS tại SNV/LSQ', 'Luật sư riêng cho Cá nhân', 'Luật sư riêng cho Doanh nghiệp', 'Lý lịch tư pháp TLA', 'Lý lịch tư pháp VUT', 'Ngôn ngữ khác ↔ Ngôn ngữ khác (ngoài tiếng Anh, tiếng Việt)', 'Pháp lý Cá nhân theo vụ việc', 'Pháp lý Doanh nghiệp theo vụ việc', 'Phiên dịch nối tiếp', 'Phiên dịch song song', 'Sao y chứng thực', 'Sở hữu trí tuệ', 'Thẻ tạm trú TLA', 'Thẻ tạm trú VUT', 'Văn phòng chia sẻ', 'Văn phòng trọn gói', 'Việt ↔ Anh  ', 'Việt ↔ BĐN ', 'Việt ↔ Campuchia  ', 'Việt ↔ Đức  ', 'Việt ↔ Hàn Quốc  ', 'Việt ↔ Indonesia  ', 'Việt ↔ Lào ', 'Việt ↔ Malaysia  ', 'Việt ↔ Nga  ', 'Việt ↔ Ngôn ngữ khác ', 'Việt ↔ Nhật Bản  ', 'Việt ↔ Pháp ', 'Việt ↔ TBN  ', 'Việt ↔ Thái Lan  ', 'Việt ↔ Trung Quốc  ', 'Việt ↔ Ý  ', 'Visa Ai Cập', 'Visa Ấn Độ', 'Visa Anh', 'Visa Campuchia', 'Visa Canada', 'Visa Dubai', 'Visa Đài Loan', 'Visa Hàn Quốc', 'Visa Hong Kong', 'Visa Indonesia', 'Visa Israel', 'Visa Macau', 'Visa Mexico', 'Visa Mỹ', 'Visa New Zealand', 'Visa Nga', 'Visa nhập khác', 'Visa Nhật Bản', 'Visa Schengen', 'Visa Thái Lan', 'Visa Thổ Nhĩ Kỳ', 'Visa Trung Quốc', 'Visa Úc', 'Visa Việt Nam TLA', 'Visa Việt Nam VUT', 'Visa xuất nước khác'

	branch_id
	string
	false
	Thuộc tổ chức
Nhập: Mã

	partner_id
	string
	false
	Đối tác
Nhập: Mã ĐT

	formal_name
	string
	false
	Danh xưng
Thuộc 1 trong các giá trị sau: 'Ông', 'Bà', 'Cô', 'Anh', 'Chị', 'Mrs.', 'Mr', 'Ms.'

	name*
	string
	true
	Tên liên hệ

	birthday
	date
	false
	Ngày sinh
Định dạng dd/mm/YYYY

	phones
	phone
	false
	Điện thoại

	emails
	string
	false
	Email
Ví dụ: name@company.vn, name2@company.vn

	address
	string
	false
	[địa chỉ] số, đường

	place_of_address
	string
	false
	[địa chỉ] xã phường, quận huyện, tình thành
Ví dụ: 'Xã A, Huyện B, Tỉnh C' hoặc 'Phường A, Quận B, Thành phố C',...

	scale_id
	string
	false
	Quy mô tổ chức
Thuộc 1 trong các giá trị sau: 'Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài', 'Doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam'

	fountain_head_id*
	tree
	true
	Nguồn liên hệ
Thuộc 1 trong các giá trị sau: 'BOD giới thiệu', 'Các nguồn khác', 'Chat facebook', 'Chat subiz', 'Chat Zalo OA', 'CTV giới thiệu', 'Email CSKH', 'Form yêu cầu tư vấn (website)', 'Giới thiệu (hãy chọn nguồn chi tiết)', 'Gửi Email marketing', 'Hotline CSKH', 'Kênh online khác', 'Khách hàng giới thiệu', 'Khách liên hệ trực tiếp VP', 'Marketing online (hãy chọn nguồn chi tiết)', 'Người khác giới thiệu', 'Nội bộ giới thiệu', 'Sales tự kiếm', 'Tổng đài', 'UBND giới thiệu'

	status_id
	string
	false
	Trạng thái
Thuộc 1 trong các giá trị sau: 'Sales chưa liên hệ', 'Leads đang chăm sóc (hợp lệ)', 'Leads đã chốt đơn hàng (hợp lệ)', 'Leads hết nhu cầu (hợp lệ)', 'Không đáp ứng được yêu cầu/hồ sơ (hợp lệ)', 'Khách báo liên hệ sau (chưa xác định)', 'Khách chưa phản hồi (chưa xác định)', 'Leads bị trùng (không hợp lệ)', 'Số điện thoại không chính xác (không hợp lệ)', 'Leads không liên lạc được (không hợp lệ)', 'Dịch vụ công ty không hỗ trợ/Nhu cầu dịch vụ khác (không hợp lệ)'

	desc
	html
	false
	Mô tả

	user_ids
	string comma
	false
	Phụ trách
Là 1 chuỗi mã hoặc tên nhân sự được phân cách bởi dấu phẩy. Ví dụ: 'NV06,NV08,Nguyễn Văn C'

	trade_ids*
	string comma
	true
	Lĩnh vực
Là 1 chuỗi giá trị phân cách bởi dấu phẩy. Trong đó giá trị bao gồm: 'BIÊN DỊCH (VUT)', 'BIÊN DỊCH TRƯỚC 05/05/2024 (VUT)', 'CHO THUÊ VĂN PHÒNG (VUT)', 'DỊCH VỤ KẾ TOÁN-THUẾ (TLA)', 'DỊCH VỤ LUẬT SƯ (TLA)', 'GIẤY PHÉP DN (TLA)', 'GIẤY PHÉP DN TRƯỚC 05/05/2024 (TLA)', 'GIẤY PHÉP NNN (TLA)', 'PHIÊN DỊCH (VUT)', 'VISA NHẬP (VUT)', 'VISA XUẤT (VUT)'

	job_tax
	string
	false
	Mã số thuế/đkkd

	job_date
	date
	false
	Ngày thành lập
Định dạng dd/mm/YYYY

	create_from_crm_call_history_id
	integer
	false
	Tạo mới từ tổng đài

	json_contacts
	string
	false
	Loại liên hệ

	cf31
	string
	false
	Số điện thoại (khác)

	contacts
	json
	false
	Thông tin liên hệ
Là JSON ENDCODE của mảng dữ liệu. Ví dụ: [{"key1":"value1", "key2":"value2"},{"key1":"value1", "key2":"value2"},... ]

	detail
	json
	false
	Danh sách người liên hệ
Là JSON ENDCODE của mảng dữ liệu. Ví dụ: [{"key1":"value1", "key2":"value2"},{"key1":"value1", "key2":"value2"},... ]

	files
	json
	false
	Tệp đính kèm
Json encode của mảng dữ liệu. Ví dụ: [{"name":"File 1", "file":"base64_encoded 1"},{"name":"File 2", "file":"base64_encoded 2"},... ]  Lưu ý: truyền qua body

	Cấu trúc của field contacts

	type*
	string
	true
	Loại
Thuộc 1 trong các giá trị sau: 'Số điện thoại', 'Email', 'Skype', 'Facebook', 'customer.contact.enum.type.website', 'customer.contact.enum.type.zalo', 'customer.contact.enum.type.fanpage', 'customer.contact.enum.type.zalo_oa', 'customer.contact.enum.type.business_address', 'customer.contact.enum.type.office_address', 'customer.contact.enum.type.representative_address', 'customer.contact.enum.type.branch', 'customer.contact.enum.type.website'

	title*
	string
	true
	Chi tiết

	Cấu trúc của field detail

	formal_id
	string
	false
	[Người liên hệ] Danh xưng
Thuộc 1 trong các giá trị sau: 'Ông', 'Bà', 'Cô', 'Anh', 'Chị', 'Mrs.', 'Mr', 'Ms.'

	name*
	string
	true
	[Người liên hệ] Họ và tên

	position
	string
	false
	[Người liên hệ] Chức vụ

	phone
	phone
	false
	[Người liên hệ] Số điện thoại

	birthday
	date
	false
	[Người liên hệ] Ngày sinh
Định dạng dd/mm/YYYY

	email
	email
	false
	[Người liên hệ] Email
Ví dụ: name@company.com

	Cấu trúc của field files

	name
	string
	false
	Tên file, nếu để trống tên file sẽ được tự động tạo

	file*
	base64
	true
	File đã được mã hóa theo định dạng base64






